
TT Tên Chi nhánh/ Đại lý Địa chỉ Số điện thoại Tỉnh thành

A KHỐI SHOWROOM THACO

1 Showroom Long Biên 2A, Ngô Gia Tự, P. Đức Giang. Quân Long Biên, Hà Nội 0438773989 HÀ NỘI

2 Showroom Mỹ Đình 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, H. Từ Liêm,  Hà Nội 438759856 HÀ NỘI

3 Showroom Giải Phóng KM10, Đƣờng Giải Phóng, x. Tứ Hiệp, Thanh Trì , Hà Nội 3.681.53.40 HÀ NỘI

4 Công ty Cơ Khí Chuyên Dụng Km12 Đƣờng 32 - QLộ 32 – Phú Diễn - Từ Liêm -Hà Nội 438759856 HÀ NỘI

5 Showroom Bắc Ninh Phố Mới, Tƣơng Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh 438759856 BẮC NINH

6 Showroom Vĩnh Phúc Nguyễn Tất Thành, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc 02113.710.300 VĨNH PHÚC

7 Showroom Thái Nguyên Tổ 04, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên 02803.501.908 THÁI NGUYÊN

8 Showroom Thanh Hóa X.Hoằng Quỳ - H.Hoằng Hóa - T.Thanh Hóa 0373.647.936 THANH HÓA

B KHỐI ĐẠI LÝ

9 Đại Lý Đào Dƣơng 173 Hoàng Hoa Thám - TT Cao Thƣợng - H.Tân Yên - Bắc Giang 2,403,878,648 BẮC GIANG

10 Đại Lý Xuân Hòa Số 45 - Phố Kim Đồng - Hợp Giang - T.Cao Bằng 0263.853.017 CAO BẰNG

11 Đại Lý Vạn Toàn Phƣờng Yên Phúc – Q. Biên Giang - TX  Hà Đông – Hà Nội 33,719,791 HÀ NỘI

12 Đại Lý Sao Đỏ 07 Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi – H. Chí Linh – T. Hải Dƣơng 03203.585.871 HẢI DƢƠNG

13 Đại Lý Đông Đô Hải Dƣơng Km3 -Nguyễn Lƣơng Bằng - TP. Hải Dƣơng 3,203,891,170 HẢI DƢƠNG

14 Đại Lý Trọng Thiện 4B- Lê Thánh Tông – Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng 0313.614.168 HẢI PHÒNG

15 Đại Lý Minh Phúc Số 1B - 25/10 Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 0313.642.471 HẢI PHÒNG

16 Đại Lý Sông Đà Km3, Quốc lộ 6, TP. Hoà Bình – T. Hoà Bình 02183.299.686 HÒA BÌNH

17 Đại Lý Bảo Châu Km 5, Phố Ngọc, Trung Minh, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình HÒA BÌNH

18 Đại Lý Đông Đô Hƣng Yên Số 08 - Đinh Điền - P.Lam Sơn - TX Hƣng Yên - Tỉnh Hƣng Yên 03213.540.639 HƢNG YÊN

19 Đại Lý Nguyễn Lê Thôn Vĩ Dạ, X. Hoàng Đông, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 043.9260111 LẠNG SƠN

20 Đại Lý Huy Long Số 70 - Nhạc Sơn - P.Duyên Hải - TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai 0203.820.866 LÀO CAI

21 Đại Lý Vải Sợi May Số 19 Trần Hƣng Đạo - Tp Nam Định - T.Nam Định 03503.846.918 NAM ĐỊNH

22 Đại Lý Vận Tải Biển 26 Nguyễn Văn Trỗi - P.Bến Thủy - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An 0383.595.753 NGHỆ AN

23 Đại Lý Minh Sơn Khu Công Nghiệp Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu – Nghệ An 0383.677.668 NGHỆ AN

24 Đại Lý Nguyễn Huệ Phố Cầu Huyện - Thị Trấn Thiên Tôn - H.Hoa Lƣ - T.Ninh Bình 0303.624.889 NINH BÌNH

25 Đại Lý Nam Cƣờng Số 09, Đƣờng KCN, P.Vân Cơ, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ 2,103,952,388 PHÚ THỌ

26 Đại Lý Trí Lực Khu 8 – P. Hải Hòa - TX Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh 0333.773.398 QUẢNG NINH

27 Đại Lý Sơn La Khu CN Chiềng Sinh – X.Chiềng Sinh – TX.Sơn La – T.Sơn La 223,874,345 SƠN LA

28 Đại Lý Tân Thành Thái 126 Lê Quý Đôn – P.Tiền Phong – TP.Thái Bình – T.Thái Bình 0363.834.040 THÁI BÌNH

29 Đại Lý Thành Đông Thôn Hữu Lễ 4 - Xã Thọ Xƣơng - Thọ Xuân - Thanh Hóa 0373.535.545 THANH HÓA

30 Đại Lý Tài Thắng 32Tổ29 - P.Tân Quang - TX Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang. 0273.822.874 TUYÊN QUANG

31 Đại Lý Vina Hòa Bình Tổ 6, thị trấn Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái YÊN BÁI

A KHỐI SHOWROOM THACO

1 Showroom Bình Định 236A Tây Sơn, Phƣờng NguyễnVăn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định 0563.946764 BÌNH ĐỊNH

2 Showroom Đà Nẵng 405 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 0511.3764.495 ĐÀ NẴNG

3 Showroom Thaco-Kia Đà Nẵng Đƣờng Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 0511.3836777 ĐÀ NẴNG

B KHỐI ĐẠI LÝ THACO

4 Đại Lý Quốc Tú QL1A, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định 056 861917 BÌNH ĐỊNH

5 Đại Lý Thành Trung 07 Trần Nhật Duật, TP Ban Mê Thuột, Đắc Lắc 0500 953077 DAKLAK

6 Đại Lý Thuận Minh 662A Lê Duẩn, TP Pleiku, Gia Lai 059 755888 GIA LAI

7 Đại Lý Hoàng Hà Km 516, Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 039 886688 HÀ TĨNH

8 Đại Lý Mỹ Đức 05 Nguyễn Văn Linh, TP Huế 054 527836 HUẾ

9 Đại Lý Ngọc Thy Lô T1A – KCN Hoà Bình – TX. Kon Tun - KonTum 060 915420 KON TUM

10 Đại Lý Sao Mai Anh 72 Đƣờng 23/10, TP Nha Trang 058 815200 NHA TRANG

11 Đại Lý An Phát Km 239, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên 057 838081 PHÚ YÊN

12 Đại Lý Hồng Sơn 07 Đinh Tiên Hoàng, TP Quảng Ngãi 055 830830 QUẢNG NGÃI

13 Đại Lý Tâm Thơ QL1A, Tam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị 053 525777 QUẢNG TRỊ

A KHỐI SHOWROOM THACO

1 Showroom Biên Hòa 19 Đƣờng 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai 061.3836492 ĐỒNG NAI

2 Công ty Cơ Khí Chuyên Dụng 8 Đƣờng 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai 061.3891726 ĐỒNG NAI

3 Showroom Đức Trọng Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 063.664225 LÂM ĐỒNG

4 Showroom Vũng Tàu QL51, Phƣớc Trung, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu 064.3714722 BR-VŨNG TÀU

5 Showroom Phan Thiết 238 Trần Hƣng Đạo, Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận 062.3500991 BÌNH THUẬN

6 Showroom An Sƣơng 2921 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM 08.37192377 TP.HCM
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                      DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH,  ĐẠI LÝ TRƯỜNG HẢI TRÊN TOÀN QUỐC



TT Tên Chi nhánh/ Đại lý Địa chỉ Số điện thoại Tỉnh thành

                      DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH,  ĐẠI LÝ TRƯỜNG HẢI TRÊN TOÀN QUỐC

7 Showroom An Lạc 36C11 QL1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TPHCM 08.37561241 TP.HCM

8 Showroom Bình Tân 27/31 Kinh Dƣơng Vƣơng, P. An Lạc, Bình Tân, TPHCM 08.37526171 TP.HCM

9 Showroom Bình Triệu 48/1QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 08.37269447 TP.HCM

10 Showroom Cần Thơ 340 Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ 0710.886137 CẦN THƠ

11 Showroom Vĩnh Long Âp Tân Vĩnh Thuận , Xã Tân ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long VĨNH LONG

12 Showroom Lái Thiêu Số 3A, Khu Phố Hòa Bình, TT.Lái Thiêu, H.Thuận An, T.Bình Dƣơng BÌNH DƢƠNG

13 Showroom Bình Phƣớc 648 Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân - TX.Đồng Xoài - Bình Phƣớc BÌNH PHƢỚC

14 Showroom Tiền Giang Khu Phố 2 - Phƣờng 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 0733.955633 TIỀN GIANG

B KHỐI ĐẠI LÝ

15 Đại Lý Tân Thái Dƣơng 153/4 Trần Hƣng Đạo, P.Mỹ Phƣớc, TP.Long Xuyên, An Giang 0763.212.178 AN GIANG

16 Đại Lý Thái Dƣơng 25/10 Trần Hƣng Đạo-P.Mỹ Thới-TP.Long Xuyên-Tỉnh An Giang AN GIANG

17 Đại Lý Việt Hƣng 225 Thủ Khoa Huân,Tổ8,K.Châu Long 3,P.C.Phú B,TX.C.Đốc,An Giang AN GIANG

18 Đại Lý Dƣơng Chí Thanh TT Tri Tôn, H.Tri Tôn, An Giang 0763.507.357 AN GIANG

19 Đại Lý Tƣ Hổ A15/124 QL1A- Phƣờng 8- TX. Bạc Liêu- Tỉnh Bạc Liêu 0781.3956789 BẠC LIÊU

20 Đại Lý Tiến Phát 6A-7A Hùng Vƣơng, P7, TP Cà Mau, Cà Mau 07803.818.999 CÀ MAU

21 Đại Lý Thập Nhất Phong 19 Lý Tự Trọng, Phƣờng 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 0673870889 ĐỒNG THÁP

22 Đại Lý Mỹ Phú Hƣng 318 Quốc lộ 30, Khóm Mỹ Thƣợng, P.Mỹ Phú,TP.Cao Lãnh,T.Đồng Tháp 067.3870889
ĐỒNG THÁP

23 Đại Lý Kiên Giang 181 Cách Mạng Tháng Tám, P.Vĩnh Lợi, Rạch Giá, Kiên Giang 0773.918.826 KIÊN GIANG

24 Đại Lý Ánh Sáng 132 QL1A, P7, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 0793.615.636 SÓC TRĂNG

25 Đại Lý Hoàn Vũ 726 Cách Mạng Tháng Tám, KP1, P4, Tây Ninh 0663622144 TÂY NINH

26 Đại Lý VMC 22 Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh TP.HCM

27 Đại Lý Tân Trƣờng Long ấp Bến Có- X. Nguyệt Hóa- H. Châu Thành- T. Trà Vinh 0743.842335 TRÀ VINH

28 Đại Lý Phuớc Thành Tài QL1A, Xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long 0703.877.427 VĨNH LONG
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